19. ĐỐI PHÓ VỚI HÀNH VI CỦA BÉ TRƯỚC KHI CHÚNG XẢY RA


Khi chúng ta nói đến việc chi phối các điều kiện dẫn đến hành vi (tiền đề) là chúng ta đang nói đến cách để tránh hành vi xấu ngay từ đầu.  Còn cách chúng ta phản ứng khi một hành vi đã xảy ra (hậu quả) sẽ khiến hành vi đó có tiếp diễn không. Cả hai đều có khả năng thay đổi hành vi nhưng vì những lý do khác nhau. Hơn nữa, nếu không phối hợp mà chỉ xử lý bằng một trong hai cách, sẽ không hiệu quả bằng làm cả hai. Trong thực tế, nếu chúng ta chỉ chú tâm đến điều kiện tiền tố, hành vi xấu sẽ vẫn tiếp diễn nếu cách phản ứng của chúng ta khuyến khích hành vi xấu.

Việc chi phối điều kiện tiền tố có thể bao gồm nhiều thứ nhưng chúng ta nên xem xét cả những gì ta biết về bé, phản ứng của bé với môi trường và khả năng của bé để hiểu cái gì đang diễn ra quanh bé. Cần nhạy bén hiểu nhu cầu của bé, đồng thời dạy bé biết tương tác xã hội càng với càng ít dị biệt càng tốt để thành công. Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng mọi công cụ cần thiết để dạy bé dựa trên kỹ năng hiện có của bé và giảm dần lời nhắc cũng như trợ giúp.

Hiểu những đặc điểm riêng của bé tự kỷ:

Các giác quan cảm nhận – Hãy tìm hiểu bé để biết phản ứng thông thường của bé với âm thanh, xúc giác, mùi vị, chuyển động, vị giác, v.v… Chúng ta tôn trọng phản ứng của bé với môi trường nhưng cũng không thể luôn tránh bé khỏi những tình huống không dễ chịu cho các giác quan cảm nhận của bé.  Đối với một số bé, điều này đồng nghĩa với việc tách bé ra khỏi thế giới vĩnh viễn! Nếu ta đoán biết được bé sẽ gặp rắc rối trong một số hoàn cảnh do các giác quan cảm nhận của bé, hãy dần dần giúp bé bớt nhạy cảm với nó nữa trong mức độ có thể.  Để làm việc này, bé cần đuợc đưa vào bối cảnh đó từ thời lượng ngắn rồi khuyến khích bé chịu đựng trong thời lượng dài hơn. Có bé phản ứng quá dữ dội làm cho việc giảm độ nhạy cảm trở nên không hiệu quả. Nếu vậy,  khi chọn môi trường học, hãy lường trước phản ứng của bé với các tác nhân kích thích quanh bé. Có thể gắn những bối cảnh hơi khó chịu với những phần thưởng như đồ chơi bé thích, sách hoặc thức ăn. Rạp chiếu phim sẽ không quá ồn nếu trong phim có nhân vật bé yêu thích và bé mang theo đồ chơi yêu thích. Dạy bé biết giúp mình bằng cách nói ra cảm nhận của bé với môi trường (hành vi thay thế).  VD ta có thể dạy bé nói “Ồn quá” Con không thích ồn hoặc Đi chỗ khác đi khi bé cảm thấy không thể chịu được môi trường quanh bé. 
Bất ổn khi có nhiều thay đổi, xáo trộn, nhu cầu bất biến – Mỗi bé có khả năng đối phó với những xáo trộn trong lịch sinh hoạt và bối cảnh thay đổi khác nhau. Nếu bé đặc biệt bất ổn trong bối cảnh mới, có thể tránh một vài hành vi xấu bằng cách cho bé biết ta muốn gì ở bé.  Nếu bé hiểu lời nó, nói cho bé biết điều gì sẽ xảy ra trong bối cảnh đó. Sách đôi khi cũng có thể giúp bé. VD đọc sách nói về việc đi khám răng trước khi đi khám. Hoặc các câu chuyện xã hội và chuyện cười (Carol Gray) cũng có thể giúp bé biết cái gì sẽ xảy ra trong một số tình huống. Hơn nữa, diễn giải trình tự sinh hoạt bằng hình vẽ cũng có thể giúp bé không có ngôn ngữ hiểu được. Tranh có thể cho bé biết trong ngày hoặc vào những thời điểm nhất định trong ngày sẽ xảy ra điều gì. Khi bé đã có kỹ năng ngôn ngữ rồi nên giảm dần những lối giao tiếp này. VD, khi bé đã hiểu được câu “Đầu tiên chúng ta đến cửa hàng rau quả, sau đó đến nhà bà, rồi chúng ta đi công viên nhé”, thì không cần phải vẽ lên lịch trình này nữa.  Hơn nữa, bé có thể đã học được cách chấp nhân một số sự vật ngẫu hứng trong cuộc sống! Có thể giúp bé bằng cách thêm những sự kiện vui nhộn ngoài kế hoạch. Lưu ý là những hoạt động bất thường này phải làm bé thích thú. Thực chất là bạn đang dạy cho bé thấy là những điều không mong đợi có thể rất vui nhộn! Rất cân thiết phải dạy bé biết cách nói lên nhu cầu có thông tin về những gì sẽ xảy ra.  VD, ta có thể dạy bé hỏi “Tiếp theo là gì? Hoặc “chúng ta sẽ đi đâu nữa? nếu bé muốn biết.

Hiểu các tình huống xã hội – Nhiều bé tự kỷ gặp khó khăn trong việc hiểu được những giao tiếp không lời như ngôn ngữ cơ thể và biểu lộ bằng nét mặt.   Hơn nữa, nhiều bé còn gặp khó khăn khi học các quy tắc tương tác xã hội. Vì thế bé có thể nói hoặc làm những việc không đúng ngữ cảnh. Ta có thể trực tiếp dạy bé những kỹ năng này. Dùng Comic Strip Conversations và các mẩu chuyện xã hội để dạy bé kỹ năng này nếu trình độ ngôn ngữ của bé chưa đủ ta giải thích. Hơn nữa, chúng ta có thể dạy bé tìm ra những biểu hiện cho biết những gì mọi người cảm nhận và suy nghĩ (phông xã hội hay văn hóa) VD dạy bé quan sát mắt hoặc cầm tay để biết xem người đó đang cảm thấy thế nào hay định làm gì.

Hiểu bổn phận xã hội của bé – Bé tự kỷ có thể không hiểu được mọi người trông đợi gì ở bé trong mỗi bối cảnh cụ thể.  Những bé phát triển bình thường có thể quan sát trẻ khác quanh chúng và làm theo nếu chúng hiểu rõ  bổn phận của chúng. Hoặc trẻ có thể hỏi GV hay bố mẹ chúng phải làm gì.  Nếu bé tự kỷ vẫn chưa được dạy cách bắt chước bạn cùng lứa hay biết đòi được giải thích, bé có thể vẫn chưa hiểu mọi người muốn gì ở bé. Nếu chúng ta có cách giúp bé hiểu được bổn phận của bé, chúng ta có thể tránh được những hành vi xấu. Hơn nữa dạy trẻ bắt chước các bạn cùng tuổi và hỏi thông tin cũng là một kỹ năng quan trọng cần dạy trẻ.
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